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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6416
	Phạm Thị An
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	2 
	6411
	Lê thị Phương
	THái Thủy, Lệ Thủy

	3 
	6405
	Nguyễn Trường Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	4 
	6406
	Trương Quang Vũ
	Quảng hòa, Ba Đồn


	5 
	6407
	Đoàn Kim Phú
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	6 
	6408
	Phan Thị Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	7 
	6409
	Trần Thị Nhàn
	Tân Thủy, Lệ Thủy

	8 
	6410
	Lê Văn Quang Minh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy

	9 
	6412
	Trần Thị Hải Vân
	An Ninh, Quảng Nnih

	10 
	6413
	Võ Trung Hiếu
	Hải Phú, Bố Trạch

	11 
	6414
	Lê văn Phương
	Phú Hải, Đồng hới

	12 
	6415
	Cao Văn Hồng
	Lệ Ninh, Lệ Thủy

	13 
	6417
	Nguyễn Văn hội
	Cam Thủy, Lệ Thủy

	14 
	6418
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	Nam Lý, Đồng hới

	15 
	6419
	Lê Thị Ngọc Yến
	Hải Phú, Bố Trạch

	16 
	6443
	Trương Thị Thu Huyền
	Quảng hòa, Ba Đồn


	17 
	6442
	Lê Quang Kỳ
	Lộc Thủy, Lệ Thủy

	18 
	6441
	Từ Hồng Phú
	Tân Ninh, Quảng Ninh

	19 
	6340
	Hà Quốc Long
	Vĩnh Ninh, Quảng Nnih

	20 
	6439
	Ngô Văn Đông
	Đồng Trạch, Bố Trạch

	21 
	6445
	Trần Đình Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn


	22 
	6444
	Nguyễn Văn Quang
	Quảng Châu, Quảng Trạch

	23 
	6437
	Hoàng VĂn Lân
	Sơn Lộc, Bố Trạch

	24 
	6433
	Trần Thị Tuyết Nhung
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	25 
	6428
	Trần Thị Hới
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	26 
	6426
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Phù Hóa, Quảng Trạch

	27 
	6420
	Trần Thị Thúy
	Quảng Văn, Ba Đồn


	28 
	6438
	Nguyễn thị Thu Hà
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	29 
	6421
	Hồ Thị Tú Vinh
	Bảo Ninh, Đồng hới

	30 
	6422
	Nguyễn Xuân Trường
	Bắc Lý, Đồng hới

	31 
	6423
	Phạm Công Sáng
	Quảng Phong, Ba Đồn


	32 
	6424
	Hoàng Xuân Tuấn
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	33 
	6425
	Hà Thanh Tuyên
	Đồng Sơn, Đồng hới

	34 
	6427
	Trần Thanh Toàn
	Hải PHú, bố Trạch

	35 
	6429
	Nguyễn Văn  hùng
	Quảng Lọc, Ba Đồn

	36 
	6430
	Trần Trung Thành
	Bắc Lý, Đồng hới

	37 
	6431
	Phan Thị An
	duy Ninh, Quảng Ninh

	38 
	6432
	Nguyễn thanh Phong
	Bắc Lý, Đồng hới

	39 
	6434
	Lê Phương Hướng
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	40 
	6435
	Nguyễn thị Kim Tuyến
	An Ninh, Quảng Ninh

	41 
	6436
	Bùi Thị Quế
	An Ninh, Quảng Ninh


